
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ CHÂU ĐỐC

Số nợ tính đển 31/08/2026

A B C 1 2 3 4

1
Công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Thuận Phát 

Lộc
TG0112G

Tổ 07, ấp Vĩnh Tây, xã An Cư, tỉnh An 

Giang
1                     4.736.000 

2 Công Ty TNHH SX TM DV NGUYÊN DƯƠNG N-D TG0134G

Tổ 5, Khóm Xuân Hiệp, Phường Tịnh Biên, 

Tỉnh An Giang 2 10.295.824                 

3
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng TÂM AN DECOR TB0344B

Số 14, Đường Tú Tề, Khóm 2, Phường Chi 

Lăng , Tỉnh An Giang 2 12.483.688                 

4 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUANG LONG TG0132G
Tổ 1, Ấp Soài Chếk, Xã An Cư, An Giang

3 12.096.000                 

5
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH 

TRUNG TG0130G

Tổ 11, Khóm Núi Két, Phường Thới Sơn, 

Tỉnh An Giang 4 22.090.100                 

6 Công ty TNHH Khiêm Nhường TB0129B

Tổ 19, Khóm Châu  Long 6, Phường Châu 

Đốc, Tỉnh An Giang 5 23.027.764                 

7
CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TỪ TÂM MAI TÙNG TG0117G

Tổ 04, ấp Vồ Đầu, xã Núi Cấm, tỉnh An 

Giang 8 41.552.000                 

8 Công Ty TNHH NAM KHOA LONG TB0301B

Lô E12 Đường Bờ Tây, Khóm Châu Thới 3, 

Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang 1 5.668.842                   

9
Công ty TNHH Phước Nguyên TB Q60018B

Số 28, Tổ 02, Khóm 1, Phường Chi Lăng, 

Tỉnh An Giang 1 3.481.897                   

10 Công ty TNHH Nông Nghiệp Vạn Phát Lộc Q60019B

Khóm Đông Hưng, Phường Thới Sơn, Tỉnh 

An Giang 1 3.491.994                   

11
Công Ty TNHH MTV Tiệm Vàng THIÊN KHÁNH TG0015B

Số 06, Tổ 7 , Khóm 1, Phường Chi Lăng, 

Tỉnh An Giang 1 6.455.824                   

12 Doanh nghiệp TN Cát Ngọc TG0088G

Khóm Thới Hòa, Phường Thới Sơn, Tỉnh 

An Giang 2 9.472.000                   

13
Hộ Kinh Doanh Tịnh Biên CG0014G

Khóm Xuân Phú, Phường Tịnh Biên, Tỉnh 

An Giang 2 11.840.000                 

14 Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Hồ Quới TG0009B

Khóm Voi 1, Phường Chi Lăng, Tỉnh An 

Giang 2 11.943.275                 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ TRỐN ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN 

CÔNG KHAI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Ghi chúĐịa chỉ Số lao động

Số tiền chậm đóng, 

trốn đóng BHXH, 

BHYT, BHTN

Tháng 08 Năm 2026

STT Tên đơn vị Mã đơn vị

Mẫu D15-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-BHXH

ngày 29/4/2026 của BHXH Việt Nam)



15
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU AN GIA TB0343B

Đường Phú Hữu, Khóm Xuân Phú, Phường 

Tịnh Biên, Tỉnh An Giang 2 178.565.953               

16 Công ty TNHH Thanh Hùng TB0008B

Số 120, Khóm trà sư, phường thới sơn, Tỉnh 

An Giang 3 17.528.525                 

17
Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Việt Thái Phát TG0048G

Khóm Xuân Hòa, Phường Tịnh Biên, Tỉnh 

An Giang 76 374.842.931               

18 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phước Hải TG0090G

Khóm Sơn Tây, Phường Thới Sơn, Tỉnh An 

Giang 1 7.270.500                   

19
Công Ty TNHH HOÀNG THIÊN PHÚ 369 Q60091B

Tổ 16, Khóm Xuân Biên, Phường Tịnh 

Biên, An Giang 1 10.749.902                 

20 Doanh nghiệp TN Kim Sang TG0051G

Khóm Phú Hiệp, Phường Tịnh Biên, Tỉnh 

An Giang 2 15.943.826                 

21
Công Ty TNHH á Đông Q60056B

Quốc lộ 91, Phường Tịnh Biên, Tỉnh An 

Giang 1 9.953.817                   

22 Giám đốc Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế Lạc Việt Q60074B

Đường số 2, khóm Vĩnh Đông, phường vĩnh 

tế , An Giang 1 15.564.786                 

23
Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phước Thành 29 Châu 

Đốc Q60081B

176 Trưng Nữ Vương, Tổ 11, Khóm Châu 

Thới 2, Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang 1 16.183.903                 

24 CÔNG TY TNHH VINH THÁI PHÁT TG0119G

Tổ 02, Khóm Xuân Phú, Phường Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang 3 28.416.000                 

25
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Phước Long TG0103G

Số 15, Khóm 2, Phường Chi Lăng, Tỉnh An 

Giang 4 37.296.000                 

26 Công ty TNHH Hoài Thương An Giang TG0010B

Tổ 01, ấp An Hòa, Xã Núi Cấm, Tỉnh An 

Giang 1 52.502.576                 

27
Công ty TNHH Hoài Thương An Giang Q60048B

Tổ 01, ấp An Hòa, xã Núi Cấm, tỉnh An 

Giang 1 90.773.282                 

28 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Chí Nguyễn TB0190B

Số 01, Đường 30/4, Phường Châu Phú B, 

TP Châu Đốc, Tỉnh An Giang 2 71.785.539                 

29
Công ty TNHH Trương Hải TB0016B

Lê Lợi, Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang
2 101.427.686               

30 Công Ty TNHH MTV Đông Hoà Lợi TB0162B

Số 90 Trưng Nữ Vương, Phường Châu Đốc, 

An Giang 2 237.137.348               

1.444.577.785            

Châu Đốc, ngày 10 tháng 09 năm 2026

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Kim Hiểu

Tổng cộng 30
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